
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ SACOMBANK 

TẠI TTTM VINCOM 

 

 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Hoàn đến 330.000 VND khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank mua sắm tại các cửa 

hàng tham gia chương trình trong các TTTM Vincom. 

II. CHI TIẾT ƯU ĐÃI, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

Dịch vụ Mua sắm 

Ưu đãi 

• Hoàn 100.000 VND cho hóa đơn có giá trị thanh toán sau cùng từ 

1.500.000 VND. 

• Hoàn 330.000 VND cho hóa đơn có giá trị thanh toán sau cùng từ 

2.000.000 VND. 

BIN thẻ áp dụng 

(6 số đầu) 

356062, 356480, 356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 

472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332, 625002. 

Địa điểm áp dụng 

Áp dụng cho các cửa hàng trong TTTM VINCOM tại: 

- TP Hà Nội 

- TP Hồ Chí Minh 

- TP Đà Nẵng 

- TP Hải Phòng 

- TP Cần Thơ 

Thời gian Áp dụng từ ngày 01/01/2025 đến ngày 29/01/2025 

 

Điều khoản điều kiện chương trình : 

- “Chủ thẻ” được xác định bằng Số chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu được cập nhật 

tại hệ thống dữ liệu khách hàng Sacombank. 

- Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hóa đơn tại các Gian hàng được áp dụng ưu đãi trong thời 

gian chương trình. 

- Khách hàng thanh toán 100% giá trị hóa đơn bằng thẻ tín dụng Sacombank, không được tách hóa 

đơn dưới mọi hình thức. 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không áp dụng cho giao dịch hủy/giao 

dịch hoàn tiền (“giao dịch thành công” là giao dịch đã ghi nhận tại hệ thống Sacombank, được hiểu 

là giao dịch được bút toán, lên sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê). 



 

 

- Sau khi kết thúc Thời hạn chương trình, Sacombank tiến hành tổng hợp các giao dịch đủ điều kiện 

tham gia chương trình và xét duyệt ưu đãi cho Khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện hợp lệ đầu 

tiên, theo thứ tự thời gian giao dịch. 

- Khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện Chương trình sẽ được hoàn tiền ưu đãi trực tiếp vào thẻ 

tín dụng phát sinh giao dịch hợp lệ đầu tiên chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

Chương trình. 

- Tất cả quyết định của Sacombank sẽ là quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch 

hợp lệ, hóa đơn hợp lệ và thực hiện các thủ tục hoàn tiền ưu đãi. 

- Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong Thời hạn 

chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch. 

- Sacombank chỉ áp dụng hoàn tiền đối với những tài khoản thẻ còn hoạt động (tức là tài khoản thẻ 

không bị tạm ngưng/khóa do bất kỳ lý do gì) tại thời điểm chi ưu đãi. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, Sacombank hiểu rằng Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng 

ý tất cả Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ này. Sau 45 ngày kể 

từ ngày kết thúc Chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của Khách hàng. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng liên hệ thông tin sau để được hướng dẫn 

và giải đáp. 

o Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1800 5858 88/ (+84) 3526 6060 

DANH SÁCH TTTM VINCOM ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

STT Vùng TTTM Địa chỉ 

1 VCC&VCP.HN Vincom Center Bà Triệu, Hà Nội 
191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội  

2 VCC&VCP.HN Vincom Center Metropolis, Hà Nội 
29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội 

3 VMM&VCP Tây Bắc Vincom Mega Mall Royal City 

72A Nguyễn Trãi, P. Thượng 

Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà 

Nội 

4 VMM&VCP Tây Bắc Vincom Mega Mall Smart City 
KĐT Vinhomes Smart City, P. 

Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm 

5 VMM&VCP Tây Bắc Vincom Mega Mall Times City 
458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 



 

 

STT Vùng TTTM Địa chỉ 

6 VCC&VCP.HCM Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM 
Số 107/2A Ba Tháng Hai, P. 11, 

Q. 10, Tp. HCM 

7 VCC&VCP.HCM 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 

Số 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, 

Tp. Thủ Đức, Tp. HCM 

8 VCC&VCP.HCM Vincom Plaza Thủ Đức, Tp. HCM 
Số 216 Võ Văn Ngân, P. Bình 

Thọ, Tp. Thủ Đức Tp. HCM 

9 VCP Miền Tây 
Vincom Plaza Hùng Vương, Cần 

Thơ 

Số 2 Hùng Vương, P. Thới Bình, 

Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

10 Miền Trung & ĐBB 
Vincom Plaza Ngô Quyền, Đà 

Nẵng 

Số 910A Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

11 VCC&VCP.HN Vincom Center TDH 
Số 119 Trần Duy Hưng, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

12 Miền Trung & ĐBB Vincom Plaza Trần Phú, Nha Trang 
78-80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. 

Nha Trang, Khánh Hòa 

 

DANH SÁCH CÁC MERCHANT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

1 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
G2000 Thời Trang 20496824 000108500002608 

2 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
ECCO Thời Trang 49089023 000145569154227 

3 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
COLE HAAN Thời Trang 20270153 000145569154433 

4 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
ROCKPORT Thời Trang 20483327 000104500014123 

5 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
Bornga Ẩm thực 20080222 000149581202964 

6 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 

MAKE UP 

FOR EVR  
Mỹ Phẩm  200008878 22002497 

7 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 

PARIS 

FRANCE 

BEAUTY 

Mỹ Phẩm  200008886 22002489 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

8 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
Mulgati  Thời Trang 02076642 100000000055974 

9 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
King BBQ Ẩm thực 20179479 000107100003826 

10 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
MeiWei Ẩm thực 20248027 000107100004634 

11 
Vincom Center Bà Triệu, 

Hà Nội 
Thai Express Mỹ Phẩm  20181996 7100004113 

12 
Vincom Center Metropolis, 

Hà Nội 
Megane Prince Thời Trang R1655373 016580300522815 

13 
Vincom Center Metropolis, 

Hà Nội 
Khao Lao Ẩm thực 20180584 000107100003883 

14 
Vincom Center Metropolis, 

Hà Nội 
Capricciosa Ẩm thực 20177705 000107100003701 

15 
Vincom Mega Mall Royal 

City 
Canifa Thời trang 20605218 000159569101823 

16 
Vincom Mega Mall Royal 

City 
Nét Huế Ẩm thực 99994877   

17 
Vincom Mega Mall Royal 

City 

King BBQ 

Buffet 
Ẩm thực 20179827 000107100003776 

18 
Vincom Mega Mall Royal 

City 

King BBQ 

Premium 
Ẩm thực 20180048 000107100003867 

19 
Vincom Mega Mall Royal 

City 
SushiKei Ẩm thực 2039166 170000000000025 

20 
Vincom Mega Mall Royal 

City 
Thai Express Ẩm thực 20182176 7100004139 

21 
Vincom Mega Mall Royal 

City 
MeiWei Ẩm thực 20618567 000107100003966 

22 
Vincom Mega Mall Royal 

City 
As Me Estelle Other 80449523 000000062240890 

23 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Scorpion Thời trang 1303P2PL 130301661 

24 Vincom Mega Mall Smart King BBQ Ẩm thực 2039219 170000000000061 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

City 

25 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Thai Express Ẩm thực 2039147 170000000000009 

26 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Innisfree 

Mỹ Phẩm 

và SP 

chăm sóc 

SK 

01909910 650010000000221 

27 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Sammi shop Mỹ Phẩm  80319309 109129611 

28 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Kohnan Siêu Thị 20478244 000108500002855 

29 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Kohnan Siêu Thị 20478285 000108500002855 

30 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Lamer Thời trang 1400P0IW 140000462 

31 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Kohnan Siêu Thị 31400233 000000100461492 

32 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Kohnan Siêu Thị 31400224 000000100461492 

33 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Nét Huế Ẩm thực 99996400 000000000013968 

34 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
Beauty Box 

Mỹ Phẩm 

và SP 

chăm sóc 

SK 

20524260 053000000000012 

35 
Vincom Mega Mall Smart 

City 
AMM Thời Trang AMM00001 109258261 

36 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Gustavo Gano Thời Trang 99900701 000106556114004 

37 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Thủy Cung VCGT 77771699 000000000000000 

38 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Vinke VCGT 77771697 000000000000000 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

39 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Ngưu Bảo Ký Ẩm thực 15164 80529657 

40 
Vincom Mega Mall Times 

City 

Myeong Ryu 

Jinsa Galbi 
Ẩm thực 80466764 000000062341474 

41 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Nét Huế Ẩm thực 99994879 000000000013968 

42 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Lucifer VCGT R2699684 26986000104914 

43 
Vincom Mega Mall Times 

City 

Pierre Cardin 

Shoes 
Thời Trang 52H00638 409000000000027 

44 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Lyn Thời Trang 20159687 000106100009411 

45 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Delta Thời Trang 20295911 000107800016128 

46 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Owen Thời Trang 12403474 000000100548148 

47 
Vincom Mega Mall Times 

City 
K - pub Ẩm thực 02032944 100000000051193 

48 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Pucini Thời Trang 80442930 000000061939146 

49 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Genviet Thời Trang 60817286 00010900002411 

50 
Vincom Mega Mall Times 

City 
KFC Ẩm thực 80463670 9274 

51 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Shogun Ẩm thực 02037431 100000000052353 

52 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Lotteria Ẩm thực 13005245 000000101254753 

53 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Aristino Thời Trang 28900076 000000100358063 

54 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Ivy Moda Thời Trang 18H00134 00800000000450 

55 Vincom Mega Mall Times Himalaya Other 21114135 43870 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

City 

56 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Manwah Âm thực 0385 1479 

57 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Gogi Âm thực 02024502 100000000048562 

58 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Exull Mode Thời Trang 80311594 4271 

59 
Vincom Mega Mall Times 

City 

King BBQ 

Primeum 
Âm thực 20351672 107100005441 

60 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Thai Express Âm thực 20182226 107100004154 

61 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Levi's Thời Trang 99911315 100100026194 

62 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Peak Sport Thời Trang 87816 F3384756 

63 
Vincom Mega Mall Times 

City 

King BBQ 

Buffet 
Âm thực 20178992 107100003784 

64 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Philips Other 20645347 104500015757 

65 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Mothercare Thời Trang 99911311 100100026160 

66 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Crocs Thời Trang 1907162 65001000000889 

67 
Vincom Mega Mall Times 

City 
TGNH Mỹ phẩm 20274882 103700100435 

68 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Mango Thời Trang 99911314 100100026186 

69 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Beauty Box Mỹ phẩm 2047383 105400007109 

70 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Inno Điện tử R2697902 2698600016429 

71 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Ecco Thời Trang 20079349 145569154409 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

72 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Elise Thời Trang 12502134 100443869 

73 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Samsonite Other 01909820 650010000000716 

74 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM Chautfifth Thời trang R165A171 016580300158155 

75 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM Rập  Thời trang 52003667 000000000937813 

76 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM IJC Trang sức  06391567 000139069000873 

77 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM JYSK Nội thất JYSK0023 0106807756002 

78 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM 
Snack 

Kingdom 
Ẩm thực 80480015 000000062464722 

79 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM 
Myeong Ryu 

Jinsa Galbi 
Ẩm thực 80491021 000000062535067 

80 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM Hoàng Tâm Ẩm thực 206311867 000103700111606 

81 Vincom Plaza 3/2, Tp.HCM Yves Rocher Thời trang 38431069 237000000000120 

82 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Skechers Thời Trang 20585923 7200025257 

83 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Ivy Moda Thời Trang 23300668 3300004920 

84 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Kohnan Siêu Thị 20555660 000105300009270 

85 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Kohnan Siêu Thị 20555629  000105300009270 

86 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Kohnan Siêu Thị 20555652 000105300009270 

87 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
My Kingdom VCGT 72515030 000102500003542 

88 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Winmart Siêu Thị 26732514 000100700048069 

89 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Winmart Siêu Thị 13501062 000000100255671 

90 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Winmart Siêu Thị 13500714 000000100255671 

91 Vincom Plaza Lê Văn Việt, Winmart Siêu Thị 13501061 000000100255671 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

Tp.HCM 

92 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Winmart Siêu Thị 13501916 000000100255671 

93 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Winmart Siêu Thị 13501059 000000100255671 

94 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, 

Tp.HCM 
Winmart Siêu Thị 13501915 000000100255671 

95 
Vincom Plaza Thủ Đức, Tp. 

HCM 
Long Monaco Ẩm thực 18303488 443000000000010 

96 
Vincom Plaza Hùng Vương, 

Cần Thơ 
Vuivuiland VCGT 77790838 099999999999999 

97 
Vincom Plaza Hùng Vương, 

Cần Thơ 
Kichi Ẩm thực 01027666 100000000017383 

98 
Vincom Plaza Hùng Vương, 

Cần Thơ 
Gogi House Ẩm thực 01027665 100000000017382 

99 
Vincom Plaza Hùng Vương, 

Cần Thơ 
MCA Thời Trang 12025579 000000101488849 

100 
Vincom Plaza Ngô Quyền, 

Đà Nẵng 
Skechers Thời Trang 20506127 400022299 

101 Vincom Center TDH 

Uniqlo Thời Trang 

2036802 100000000052118 

102 Vincom Center TDH 2036803 100000000052118 

103 Vincom Center TDH 2036804 100000000052118 

104 Vincom Center TDH 2036805 100000000052118 

105 Vincom Center TDH 2036806 100000000052118 

106 Vincom Center TDH 2036807 100000000052118 

107 Vincom Center TDH 2036808 100000000052118 

108 Vincom Center TDH 2036809 100000000052118 

109 Vincom Center TDH 2036810 100000000052118 

110 Vincom Center TDH 2036811 100000000052118 

111 Vincom Center TDH 2036812 100000000052118 

112 Vincom Center TDH 2036813 100000000052118 

113 Vincom Center TDH MLB Thời Trang 12003142 100236944 

114 Vincom Center TDH GIGI Thời Trang 12003317 100236944 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

115 Vincom Center TDH Tommy Denim Thời Trang 19504970 100100017821 

116 Vincom Center TDH The Body 

Shop 

Thời Trang 
19509857 

103000003453 

117 Vincom Center TDH Thời Trang 103000003453 

118 Vincom Center TDH Pedro Thời Trang 12002873 100236944 

119 Vincom Center TDH Innisfree Mỹ Phẩm  
01901877 

01901876 
650010000000227 

120 Vincom Center TDH 
OVS 

Thời Trang 21001987 100100017805 

121 Vincom Center TDH Thời Trang 99906887 100100017805 

122 Vincom Center TDH ECCO Thời Trang 99907107 104500003332 

123 Vincom Center TDH Lyn Thời Trang 29901487 106100002044 

124 Vincom Center TDH Fila Thời Trang 95165868 106100006029 

125 Vincom Center TDH Aldo Thời Trang 19504916 ;000100200002087 

126 Vincom Center TDH Levi's Thời Trang 19504947 100100017847 

127 Vincom Center TDH Mắt Việt Thời Trang 1072409 100000000038254 

128 Vincom Center TDH 

K-Market 

Ẩm thực 20036224 104900010754 

129 Vincom Center TDH Ẩm thực 12502553 100355390 

130 Vincom Center TDH Ẩm thực 20035234 104900010754 

131 Vincom Center TDH Meat Farm Ẩm thực 99997341 000000014234314 

132 Vincom Center TDH Winmart+ Ẩm thực 12303513 100334245 

133 Vincom Center TDH 3D Pharmacity Mỹ Phẩm  1097471 100000000046070 

136 Vincom Center TDH PNJ Other 89913005 100200002129 

137 Vincom Center TDH Dyson Other 20199436 1000200012110 

138 Vincom Center TDH Thế giới nước 

hoa 

Mỹ Phẩm  23717119 103700064128 

139 Vincom Center TDH Mỹ Phẩm  1900P3LW 190001419 

140 Vincom Center TDH 
Highlands 

Coffee 
Ẩm thực 03398844 000150039012047 

141 Vincom Center TDH HLA Thời Trang 19504887 10010017557 

142 Vincom Center TDH Skechers Thời Trang 12002919 100236944 

143 Vincom Center TDH Puma Thời Trang 12002881 100236944 

144 Vincom Center TDH Fitflop Thời Trang 19504946 100100017839 

145 Vincom Center TDH Owndays Thời Trang 19504948 100100017854 

146 Vincom Center TDH 
Winmart 

Siêu thị  12303323 100473148 

147 Vincom Center TDH Siêu thị  12303318 100473148 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

148 Vincom Center TDH Siêu thị  29901333 100200001956 

149 Vincom Center TDH Siêu thị  29901331 100200001956 

150 Vincom Center TDH Siêu thị  29901336 100200001956 

151 Vincom Center TDH Adidas Thời Trang 19504933 106100002085 

152 Vincom Center TDH Lining Thời Trang 1401P08C 140100166 

154 Vincom Center TDH Boo Thời Trang 21300230 100506895 

155 Vincom Center TDH Crocs Thời Trang 20127577 100200011500 

156 Vincom Center TDH 
Duy Anh 

Watch 
Thời Trang 1072887 100000000038562 

157 Vincom Center TDH 
Pierre Cardin 

Shoes 
Thời Trang 52H00634 409000000000025 

158 Vincom Center TDH 
Galle Watch 

Other 12402771 100137431 

159 Vincom Center TDH Other 99906812 100100017763 

160 Vincom Center TDH 
California 

VCGT 

56465346 
105100002426 

161 Vincom Center TDH 54152043 

162 Vincom Center TDH Frico 99997887 100200000586 

163 Vincom Center TDH Akemi Other 21502543 100314046 

164 Vincom Center TDH Samsonite Other 21202356 100363598 

165 Vincom Center TDH Kyoryo Other 1081376 100000000042776 

166 Vincom Center TDH Forever Other 99908220 105900000596 

167 Vincom Center TDH 

Haidilao 

Ẩm thực 1905306 650010000000337 

168 Vincom Center TDH Ẩm thực 1905314 650010000000337 

169 Vincom Center TDH Ẩm thực 92397889 150039003145 

170 Vincom Center TDH Ẩm thực 1905313 650010000000337 

171 Vincom Center TDH Ẩm thực 1905298 650010000000337 

172 Vincom Center TDH Minigood Nội thất 2028096 100000000049709 

173 Vincom Center TDH 
Kims 

Fullhouse 
Nội thất 12502442 100506585 

174 Vincom Center TDH Lock&Lock Nội thất 21101854 100136451 

175 Vincom Center TDH Remax Other 1094287 100000000045581 

176 Vincom Center TDH Oppo Other 94582964 103000004758 

177 Vincom Center TDH Tân Phú Other 99906601 105400002884 

178 Vincom Center TDH Sabina Other 84960328 286649480 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

179 Vincom Center TDH Wacoal Other 99907267 105400002209 

180 Vincom Center TDH Sony Other 16000013 100125794 

181 Vincom Center TDH Thai Express Ẩm thực 2034977 100000000051501 

182 Vincom Center TDH 
Le Monde 

Steak 
Ẩm thực 20084240 103000001739 

183 Vincom Center TDH Yakimono Ẩm thực 29901504 103000001721 

184 Vincom Center TDH 
tiNiWorld VCGT 

29901391 103000001705 

185 Vincom Center TDH 29901392 103000001697 

186 Vincom Center TDH KamPungSing Ẩm thực 89917677 154581255681 

187 Vincom Center TDH San Fu Lou Ẩm thực 17700178 100486878 

188 Vincom Center TDH Hotpot Story Ẩm thực 20178546 000107100003735 

189 Vincom Center TDH Dairy Queen Ẩm thực 1083035 100000000043335 

190 Vincom Center TDH 
Hokkaido 

Cheese Tart 
Ẩm thực 19504991 100100018001 

191 Vincom Center TDH Fissler Ẩm thực 21028741 100100071836 

192 Vincom Center TDH 

CGV VCGT 

99906677 104500003274 

193 Vincom Center TDH 99906676 104500003274 

194 Vincom Center TDH 99906671 104500003274 

195 Vincom Center TDH Dakgalbi Ẩm thực 1071328 100000000037705 

196 Vincom Center TDH Dozo Sushi Ẩm thực 1071677 100000000037835 

197 Vincom Center TDH 
Bornga 

Ẩm thực 19505293 104900002512 

198 Vincom Center TDH Ẩm thực 19505292 104900002512 

199 Vincom Center TDH Dookki Dookki Ẩm thực 1073577 100000000038929 

200 Vincom Center TDH Pepper Lunch Ẩm thực 3395319 13903900084 

202 Vincom Center TDH Swensen's Ẩm thực 1082968 100000000043334 

203 Vincom Center TDH Chrisbella Thời Trang 20711891 000103000015051 

204 
Vincom Plaza Trần Phú, 

Nha Trang 
Vincy Thời Trang 60101385 000000100438903 

205 
Vincom Plaza Trần Phú, 

Nha Trang 
King BBQ Ẩm thực 20186649 000105200004300 

206 
Vincom Plaza Trần Phú, 

Nha Trang 
Hotpot Story Ẩm thực 20186524 000105800004292 

208 Vincom Mega Mall Times Guardian Mỹ phẩm 52H01247 000000000848051 



 

 

STT TTTM Nhãn hàng 
Ngành 

hàng 
Mã TID MÃ MID 

City 

209 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Tefal Gia dụng 12392907 000139029005335 

210 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Winmart 

Nhà cửa 

gia đình 
12301719 000000100274684 

211 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Kids Plaza 

Nhà cửa 

gia đình 
02008276 100000000047362 

212 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Elmich Gia dụng 80419257 000000062031372 

214 
Vincom Mega Mall Times 

City 

Đồ chơi thông 

minh  
Other 22002463 000100200008902 

215 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Yakimono Ẩm thực 20345179 000103000008486 

216 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Vua Nệm 

Nhà cửa 

gia đình 
80287970 XXXXXXXXXX63382 

217 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Cuckoo Gia dụng 21130053 XXXXXXXXXX19273 

218 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Lizd Namat  

Nhà cửa 

gia đình 
80528918 XXXXXXXXXX09829 

220 
Vincom Mega Mall Times 

City 
Pedro Thời trang 12002496 000000100236944 

221 
Vincom Mega Mall Times 

City 

Charles & 

Keith 
Thời trang R4350028 00043583000488156 

222 
Vincom Mega Mall Times 

City 
ShangChi Ẩm thực 20345245 000103000008536 

  


